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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và  

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 

67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 88/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 77/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng công trình 

điện lực thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính về xây dựng.  

Các vi phạm hành chính khác chưa được quy định tại Nghị định này thì áp 

dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 

có liên quan. 

3. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định này 

và các nghị định khác liên quan thì áp dụng quy định tại Nghị định này để xử phạt 

vi phạm hành chính. 

DỰ THẢO 2  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-2010-108073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-376177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-2010-108073.aspx
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết 

tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị 

định này trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm 

vụ quản lý nhà nước được giao; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập; 

c) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

d) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh); 

đ) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

e) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thương mại 

gồm: nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà đầu tư là cá nhân) và 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam; 

g) Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật. 

3. Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại Nghị định này. 

4. Việc xử phạt đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư; cán bộ, công chức, viên chức, 

người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công 

tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm 

vụ; cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
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120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn) và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sau này. 

Điều 3. Quy định về thời hiệu xử phạt, hành vi vi phạm hành chính đã 

kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, vi phạm hành 

chính nhiều lần 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực và lĩnh vực sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 01 năm, trừ các hành vi vi phạm về sản xuất, 

nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời 

hiệu xử phạt là 02 năm. 

2. Hành vi vi phạm đã kết thúc, hành vi vi phạm đang được thực hiện được 

xác định căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP) và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sau này. 

3. Xử phạt đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần  

a) Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì vi phạm nhiều lần được 

áp dụng là tình tiết tăng nặng để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b và điểm c khoản này; 

b) Đối với pháp nhân, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh vi phạm hành chính trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền của 

pháp nhân, tổ chức hoặc theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của 

pháp nhân, tổ chức thì pháp nhân, tổ chức bị xử phạt về từng hành vi vi phạm đối 

với từng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

c) Đối với hành vi vi phạm hành chính được Nghị định này quy định xử 

phạt theo giá trị, số lượng, khối lượng hoặc loại tang vật, phương tiện vi phạm thì 

cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần bị xử phạt về từng hành vi vi phạm 

và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng tình tiết tăng 

nặng vi phạm nhiều lần khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng 

hành vi vi phạm. 

Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và mức phạt tiền 

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi 

phạm hành chính (gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); 

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
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c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn. 

3. Mức phạt tiền: 

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực điện lực và lĩnh vực sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 

đồng đối với tổ chức; 

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp 

dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi 

phạm hành chính được quy định do tổ chức thực hiện quy định tại Điều 6, Điều 

8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, khoản 2 và các khoản từ khoản 4 đến khoản 7 Điều 

12, Điều 14, Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 2 và khoản 3 Điều 17, Điều 18, 

khoản 2 Điều 19, các khoản từ khoản 2 đến khoản 5 Điều 20, Điều 21, Điều 22; 

Điều 23, Điều 24, khoản 2 và khoản 3 Điều 25, các điều từ Điều 26 đến Điều 37 

của Nghị định này. 

Điều 5.  Các biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung quy định tại Điều 4 

Nghị định này, cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị điện lực có hành vi vi phạm còn có 

thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại 

khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Chương II của Nghị định này, 

bao gồm: 

1. Buộc phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật; 

2. Buộc phải tháo dỡ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời trong thời hạn 

ghi tại quyết định xử phạt; 

3. Buộc phải thực hiện đúng cam kết hoặc đáp ứng các điều kiện theo quy 

định trong thời hạn ghi tại quyết định xử phạt; 

4. Buộc đầu tư và duy trì hoạt động bình thường của thiết bị phát điện và 

thiết bị phụ trợ đấu nối vào lưới truyền tải điện, lưới phân phối điện theo quy định; 

5. Buộc đầu tư, lắp đặt và quản lý toàn bộ các thiết bị đo đếm điện, thiết bị 

phụ trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện  

theo quy định; 

6. Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện theo 

quy định;  

7. Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị lưới điện và thiết bị phụ trợ 

đấu nối vào lưới phân phối điện theo quy định; 

8. Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định; 

9. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính. 
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10. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. 

11. Buộc thay thế, lắp đặt các vật tư, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

12. Buộc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính, chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra công tác nghiệm thu đưa vào vận hành, sử dụng hạng mục công trình hoặc toàn 

bộ công trình điện lực đối với hành vi vi phạm. 

13. Buộc phải thử nghiệm, kiểm định các thiết bị; thay thế các thiết bị không 

đạt yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành. 

14. Buộc đầu tư, lắp đặt biển báo, tín hiệu cảnh báo, dấu hiệu nhận biết và 

các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. 

15. Buộc cải tạo, thay thế, lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

16. Buộc kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị, dụng cụ điện theo 

quy định. 

17. Buộc thu hồi các kết quả kiểm định và thực hiện lại việc kiểm định an 

toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định. 

18. Buộc bổ sung đầy đủ nhân sự có chuyên môn phù hợp. 

19. Buộc chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư theo quy định về phòng chống 

thiên tai.  

20. Buộc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ kiến thức, kỹ năng về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện cho cán bộ, công nhân quản lý vận hành đập, 

hồ chứa thủy điện.  

21. Buộc lắp đặt đầy đủ quan trắc công trình đập, hồ chứa thủy điện; quan 

trắc chuyên dùng, cung cấp thông tin quan trắc công trình, quan trắc khí tượng 

thủy văn chuyên dùng và cập nhật dữ liệu lên trang thông tin điện tử của đơn vị 

quản lý công trình thủy điện và các cơ quan liên quan. 

22. Buộc thực hiện đầy đủ nội dung bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa 

theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.   

23. Buộc tháo dỡ, khôi phục lại về đúng thiết kế đã được cơ quan chức năng 

phê duyệt. 

24. Buộc cắm đầy đủ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa công trình 

thủy điện theo quy định. 

25. Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện theo phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 
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26. Buộc huỷ bỏ giấy chứng nhận kiểm toán viên năng lượng và công bố 

danh sách giấy chứng nhận vi phạm cho các tổ chức cấp chứng chỉ kiểm toán viên 

năng lượng. 

27. Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đã cấp. 

28. Buộc loại bỏ tổ máy phát điện theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

29. Buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng. 

30. Buộc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy 

chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm 

năng lượng. 

31. Buộc chấm dứt lưu hành phương tiện, thiết bị, máy móc. 

32. Buộc chấm dứt lưu hành thiết bị, phương tiện vận tải  

33. Buộc tái xuất thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu  

34. Buộc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu trong trường 

hợp không thể thực hiện được biện pháp buộc tái xuất. 

35. Buộc thu hồi giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng 

lượng đã cấp. 

36.  Buộc thu hồi chứng chỉ quản lý năng lượng đã cấp. 

37. Buộc thu hồi giấy Chứng nhận Tổ chức kiểm toán năng lượng đã cấp 

38. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên phương tiện, thiết bị hoặc bao bì. 

39. Buộc thu hồi giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm đã cấp  

40. Buộc thu hồi sản phẩm đã dán nhãn năng lượng. 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP  

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Mục 1 

LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

Điều 6. Vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực 

1. Phạt cảnh cáo đối với tổ chức về hành vi không lưu giữ bản gốc Giấy phép 

hoạt động điện lực đã được cấp tại trụ sở của đơn vị điện lực hoặc không lưu giữ 

bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp tại văn phòng giao dịch của 

đơn vị điện lực. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 



7 
 

a) Không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động 

điện lực trong trường hợp giảm lĩnh vực hoạt động điện lực;  

b) Không báo cáo với cơ quan cấp giấy phép chậm nhất 60 ngày trước khi 

ngừng hoạt động điện lực. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Báo cáo về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép không đúng 

thời hạn theo quy định. Đơn vị điện lực được xác định là báo cáo không đúng thời 

hạn chế độ báo cáo định kỳ hằng năm nếu đến hết ngày 01 tháng 3 hằng năm, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động điện lực không nhận được báo cáo về tình hình hoạt 

động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo nhưng cung cấp không đầy đủ, sai lệch các 

thông tin trong lĩnh vực được cấp phép khi có yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép 

hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ hành vi quy định tại điểm a khoản này; 

c) Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở tại giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc quyết định thành 

lập (đối với các tổ chức không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

4. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Hoạt động điện lực trong thời gian Giấy phép hoạt động điện lực bị mất, 

bị thất lạc mà không báo cáo cơ quan cấp giấy phép; 

b) Cung cấp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp gia hạn 

giấy phép hoạt động điện lực không chính xác, không trung thực. 

5. Phạt tiền tổ chức từ 90.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành 

vi tự ý sửa chữa, cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép hoạt động điện 

lực. 

6. Phạt tiền tổ chức từ 130.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp 

lại, cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực; 

b) Hoạt động điện lực khi Giấy phép hoạt động điện lực đã hết thời hạn sử 

dụng; 

c) Hoạt động điện lực không đúng lĩnh vực hoạt động điện lực, phạm vi hoạt 

động điện lực và thông số kỹ thuật chính của công trình điện, công nghệ sử dụng 

đối với lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân phối điện quy định trong giấy 

phép hoạt động điện lực; 
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d) Không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động điện lực được cấp giấy 

phép trong thời gian quy định tại giấy phép hoạt động điện lực. 

7. Phạt tiền tổ chức từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Hoạt động điện lực mà không có Giấy phép hoạt động điện lực, trừ hành 

vi quy định tại điểm b khoản 6 Điều này; 

b) Hoạt động điện lực trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp phải bảo đảm hoạt động khi 

có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo an ninh cung 

cấp điện khi cần thiết và bảo đảm cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện 

trong thời gian cơ quan quản lý nhà nước xem xét cấp lại giấy phép hoạt động 

điện lực đối với lĩnh vực, phạm vi đã bị thu hồi giấy phép theo quy định pháp luật 

về điện lực. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả : 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 

chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động điện lực trong thời 

gian vi phạm để nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này.  

Số lợi bất hợp pháp bằng doanh thu thu được trong thời gian vi phạm được 

tính toán bằng sản lượng điện phát, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ điện 

nhân với giá phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện và bán lẻ 

điện tương ứng. 

Điều 7. Vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện 

năng lượng tái tạo 

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây trong việc phát triển 

nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất đến dưới 10 kW: 

a) Không thực hiện thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ 

các nội dung theo Thông báo phát triển nguồn điện theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây trong việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có công 

suất từ 10 kW đến dưới 100 kW: 

a) Không thực hiện thông báo phát triển nguồn điện theo quy định; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ 

các nội dung theo Thông báo phát triển nguồn điện theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây trong việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có công 

suất từ 100 kW trở lên: 



9 
 

a) Không thực hiện thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện theo quy 

định; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ 

các nội dung theo Thông báo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn 

điện theo quy định; 

c) Không thực hiện điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký phát triển 

nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định; 

d) Không phối hợp thực hiện theo quy định hoặc có hành vi cản trở hoạt động 

phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn 

công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện nhằm bảo đảm an toàn điện trong quá trình 

vận hành theo quy định; 

đ) Thực hiện mua sản lượng điện dư của nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ 

không đúng đối tượng hoặc tỷ lệ theo quy định; không tuân thủ lệnh điều độ, điều 

khiển của các cấp điều độ hệ thống điện khi phát điện dư lên hệ thống điện quốc 

gia. 

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện tháo dỡ hoặc không hoàn thành việc tháo dỡ nhà máy 

điện gió, nhà máy điện mặt trời trong thời hạn quy định; 

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ 

các cam kết trong hoạt động khảo sát điện gió ngoài khơi hoặc trong hoạt động 

đầu tư, xây dựng, vận hành dự án điện gió ngoài khơi. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc phải thực hiện theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Buộc phải tháo dỡ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời trong thời hạn 

ghi tại quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 

Điều này; 

c) Buộc phải thực hiện đúng cam kết hoặc đáp ứng các điều kiện theo quy 

định trong thời hạn ghi tại quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này. 

Điều 8. Vi phạm các quy định về hoạt động phát điện 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 

đồng đối với hành vi không báo cáo các thông tin liên quan đến khả năng sẵn 

sàng, độ dự phòng của nhà máy điện và thông tin liên quan theo yêu cầu của Đơn 

vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Sử dụng thiết bị đo đếm điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường 

và không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về 

đo lường; 

b) Cung cấp thông tin không chính xác về khả năng sẵn sàng, độ dự phòng 

của nhà máy điện và thông tin liên quan theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống 

điện quốc gia, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị phát điện và thiết bị phụ trợ đấu 

nối vào lưới điện không đáp ứng các yêu cầu về đấu nối, kỹ thuật vận hành hệ 

thống điện quốc gia; 

b) Đầu tư, lắp đặt và quản lý toàn bộ các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện không 

quy định phát luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung:  

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sử dụng thiết bị đo đếm điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường và 

được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động bình thường của thiết bị phát điện và 

thiết bị phụ trợ đấu nối vào lưới truyền tải điện, lưới phân phối điện theo quy định 

đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

c) Buộc đầu tư, lắp đặt và quản lý toàn bộ các thiết bị đo đếm điện, thiết bị 

phụ trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện  

theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm các quy định về hoạt động truyền tải điện 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị truyền tải điện từ 20.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với các hành vi không báo cáo thông tin về khả năng sẵn 

sàng, độ dự phòng của trang thiết bị, thông tin liên quan khác theo yêu cầu của 

Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện 

lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị truyền tải điện từ 80.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 
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a) Cho phép đấu nối vào lưới truyền tải điện các thiết bị không tuân thủ quy 

định về điều độ, vận hành hệ thống điện, an toàn điện và thị trường điện do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

b) Sử dụng thiết bị đo đếm điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường 

và không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về 

đo lường. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị truyền tải điện từ 100.000.000 đồng đến 

120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không cung cấp dịch vụ truyền tải và các dịch vụ phụ trợ cho các bên có 

liên quan, không bảo đảm quyền đấu nối của các tổ chức, cá nhân hoạt động điện 

lực vào lưới điện truyền tải được giao quản lý vận hành, trừ trường hợp lưới điện 

truyền tải bị quá tải theo xác nhận của Bộ Công Thương; 

b) Cung cấp thông tin không chính xác về khả năng sẵn sàng, độ dự phòng 

của trang thiết bị, thông tin liên quan khác theo yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ 

thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; 

c) Đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị lưới điện và thiết bị phụ trợ đấu 

nối vào lưới truyền tải điện không đáp ứng các yêu cầu về đấu nối, kỹ thuật vận 

hành hệ thống điện quốc gia; 

d) Đầu tư, lắp đặt và quản lý toàn bộ các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện không 

đúng quy định phát luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung:  

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sử dụng thiết bị đo đếm điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường và 

được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị lưới điện và thiết bị phụ trợ 

đấu nối vào lưới truyền tải điện theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều này; 

c) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện theo 

quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.  

Điều 10.  Vi phạm các quy định về phân phối điện 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phân phối điện từ 10.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thông tin liên quan đến khả năng 
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sẵn sàng, độ dự phòng của trang thiết bị, thông tin liên quan khác theo yêu cầu 

của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành giao dịch thị trường 

điện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phân phối điện từ 40.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm chất lượng dịch vụ khi cung cấp 

dịch vụ phân phối điện cho khách hàng theo quy định. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phân phối điện từ 60.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Cho phép đấu nối vào lưới phân phối điện các thiết bị không phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành; 

b) Sử dụng thiết bị đo đếm điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường 

và không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về 

đo lường. 

4. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phân phối điện từ 80.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không cung cấp dịch vụ phân phối điện cho khách hàng sử dụng điện, 

Đơn vị bán lẻ điện, Đơn vị bán buôn điện đã đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chất lượng dịch vụ, an toàn theo hợp 

đồng, trừ trường hợp lưới phân phối điện bị quá tải có xác nhận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

b) Cung cấp thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến an toàn, thiệt hại 

đối với hoạt động phân phối điện; 

c) Đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị lưới điện và thiết bị phụ trợ đấu 

nối vào lưới phân phối điện không đáp ứng các yêu cầu về đấu nối, kỹ thuật vận 

hành hệ thống điện quốc gia; 

d) Đầu tư, lắp đặt và quản lý toàn bộ các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện không 

đúng quy định phát luật. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều này; 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sử dụng thiết bị đo đếm điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường và 

được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của thiết bị lưới điện và thiết bị phụ trợ 

đấu nối vào lưới phân phối điện theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định 



13 
 

tại điểm c khoản 4 Điều này; 

c) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động của các thiết bị đo đếm điện, thiết bị phụ 

trợ cho việc đo đếm điện, hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện theo 

quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm các quy định về mua, bán buôn điện 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán buôn điện từ 50.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với hành vi bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy 

định. 

2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện, Đơn vị bán buôn điện, Đơn vị bán 

lẻ điện từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán buôn 

điện mà hợp đồng mua, bán buôn điện không tuân thủ các quy định của pháp luật 

về hợp đồng mua, bán điện có thời hạn. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện, Đơn vị bán buôn điện từ 120.000.000 

đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán điện với đơn vị không có 

Giấy phép hoạt động điện lực. 

4. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị mua, bán buôn điện từ 120.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng đối với các hành vi thực hiện đàm phán, giao kết hợp đồng mua 

bán điện với bên bán điện là nhà đầu tư công trình điện mới trong thời gian quá 

03 tháng kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ đến bên mua điện. 

5. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán buôn điện từ 150.000.000 đồng đến 

180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Xuất, nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép; 

b) Lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan 

có thẩm quyền cấp phép hoạt động điện lực để mua buôn và bán lẻ điện nhằm 

mục đích vụ lợi. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do bán cao hơn mức giá quy 

định (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả 

cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều này. Đơn vị bán buôn điện phải hoàn trả cho tổ chức, cá nhân số tiền điện 

đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp 

không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá được tính với thời gian là 12 tháng. 

Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số 

tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định vào ngân sách nhà nước; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính để sung vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này.  
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Đối với số lợi bất hợp pháp có được do Đơn vị phát điện thực hiện vi phạm 

hành chính quy định tại khoản 3 Điều này được xác định bằng sản lượng Đơn vị 

phát điện đã bán nhân với mức trần khung giá phát điện của loại hình phát điện 

tương ứng do Bộ Công Thương ban hành; trường hợp không có khung giá phát 

điện của loại hình phát điện tương ứng thì áp dụng mức giá trần của khung giá 

của mức giá bán lẻ điện bình quân do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  

Đối với số lợi bất hợp pháp có được do Đơn vị bán buôn điện thực hiện vi 

phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này được xác định bằng sản lượng 

Đơn vị bán buôn điện đã bán nhân với mức giá bán lẻ điện cao nhất của cấp điện 

áp tương ứng.  

Đối với số lợi bất hợp pháp có được do Đơn vị bán buôn điện thực hiện vi 

phạm hành chính về xuất khẩu điện quy định tại điểm a khoản 5 Điều này được 

xác định bằng mức sản lượng đã xuất khẩu nhân với mức giá trần của khung giá 

của mức giá bán lẻ điện bình quân do cơ quan có thẩm quyền ban hành.  

Đối với số lợi bất hợp pháp có được do Đơn vị bán buôn điện thực hiện vi 

phạm hành chính về nhập khẩu điện quy định tại điểm a khoản 5 Điều này được 

xác định bằng mức sản lượng đã nhập khẩu nhân với giá trị tối đa của các khung 

giá nhập khẩu điện do Bộ Công Thương ban hành.  

Điều 12. Vi phạm các quy định về bán lẻ điện 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

người thi hành công vụ đến kiểm tra, thanh tra việc mua bán điện. 

2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không ký hợp đồng mua bán điện sau 07 ngày làm việc mà không có lý 

do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã bảo đảm các 

điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; 

b) Sử dụng thiết bị đo đếm điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường 

và không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về 

đo lường. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích 

vụ lợi. 

4. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt sau 07 ngày 

làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện đã bảo đảm các 

điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; 
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b) Bán điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng 

điện. 

5. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 

b) Giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một 

trong các điều kiện theo quy định; 

c) Thực hiện không đúng quyền hạn về ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

không thông báo hoặc thực hiện không đúng nội dung thông báo theo Quy định 

về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành. 

6. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 120.000.000 đồng đến 

150.000.000 đồng đối với hành vi mua điện của Đơn vị điện lực không có Giấy 

phép hoạt động điện lực. 

7. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán lẻ điện từ 150.000.000 đồng đến 

180.000.000 đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu điện mà không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sử dụng thiết bị đo đếm điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường và 

được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường 

đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do bán cao hơn mức giá quy 

định (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả 

cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a 

khoản 5 Điều này. Đơn vị bán lẻ điện phải hoàn trả cho tổ chức, cá nhân số tiền 

điện đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường 

hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá được tính với thời gian là 12 

tháng; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 

để sung vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 

Điều này. Số lợi bất hợp pháp được xác định bằng mức sản lượng đã xuất khẩu, 

nhập khẩu nhân với mức giá trần của khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Điều 13.  Vi phạm các quy định về sử dụng điện 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện. 
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2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vô ý gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; 

b) Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân khác. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tự ý lắp 

đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện 

của bên bán điện. 

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tự ý 

đóng điện dùng khi công trình sử dụng điện của bên mua điện chưa nghiệm thu; 

khi đang trong thời gian bị ngừng cấp điện do vi phạm quy định của pháp luật. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

thiết bị đo đếm điện không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường và không được 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê 

nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua 

điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ. 

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm của khách hàng sử dụng điện lớn sau đây: 

a) Sử dụng trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối không đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành để đấu nối vào lưới điện quốc gia; 

b) Không thực hiện các lệnh thao tác của Cấp điều độ có quyền điều khiển; 

c) Không thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có yêu cầu của bên 

bán điện do sự cố bất khả kháng; 

d) Không thực hiện đầu tư các thiết bị đo đếm điện, hệ thống thu thập và 

quản lý số liệu đo đếm điện theo quy định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

nhưng không trái với quy định của pháp luật. 

8. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức như sau: 

a) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp 

điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm 

cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 

đồng. 

9. Khi phát hiện hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 

2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự thì người có thẩm quyền 
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xử phạt phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

và khoản 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp cơ quan tiến 

hành tố tụng hình sự ra một trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, 

quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, 

quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách 

nhiệm hình sự theo bản án nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì chuyển 

hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại khoản 3 Điều 62, Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi 

phạm hành chính theo mức phạt tiền quy định tại điểm b khoản 8 Điều này. 

10. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 5, điểm a khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều này. 

11. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 

3 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 

(bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá 

nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 và khoản 

9 Điều này được xác định theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn 

bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 

(bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá 

nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 

này. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng 

với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định 

được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân 

sách nhà nước; 

d) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 

và điểm a khoản 7 Điều này; 

đ) Buộc đầu tư và duy trì hoạt động bình thường của các thiết bị đo đếm điện, 

hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm d khoản 7 Điều này. 

Điều 14.  Vi phạm các quy định về điều độ hệ thống điện 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện từ 20.000.000 

đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo Đơn vị điều độ hệ thống 
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điện tình hình sự cố, các trạng thái làm việc bất thường của thiết bị có nguy cơ 

gây ra sự cố làm ngừng hoạt động của nhà máy điện, lưới truyền tải điện. 

2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị điều độ hệ thống điện từ 50.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Điều độ hệ thống điện sai kế hoạch vận hành đã được duyệt gây sự cố trên 

hệ thống điện mà không có lý do chính đáng; 

b) Vi phạm Quy định thao tác hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương 

ban hành gây sự cố trên hệ thống điện; 

c) Không tuân thủ Quy định xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia do Bộ Công 

Thương ban hành dẫn đến mở rộng phạm vi sự cố. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phân phối điện từ 50.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị điều độ hệ thống điện theo quy 

định điều độ hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định có liên quan, trừ 

trường hợp thực hiện lệnh điều độ sẽ gây mất an toàn cho người và thiết bị; 

b) Không tuân thủ quy định thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục 

hệ thống điện quốc gia, quy trình vận hành thiết bị và các quy trình, quy định có 

liên quan gây sự cố trong nhà máy điện và trên lưới truyền tải điện; 

c) Không tuân thủ Quy định về xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia do Bộ 

Công Thương ban hành gây mở rộng phạm vi sự cố. 

4. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện từ 180.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không tuân thủ lệnh điều độ của Đơn vị điều độ hệ thống điện theo quy 

định tại quy định điều độ hệ thống điện quốc gia, trừ trường hợp thực hiện lệnh 

điều độ sẽ gây mất an toàn cho người và thiết bị; 

b) Không tuân thủ quy định thao tác trong hệ thống điện quốc gia, quy trình 

vận hành thiết bị gây sự cố trên lưới phân phối điện; 

c) Không tuân thủ quy định xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, quy 

trình xử lý sự cố lưới phân phối điện gây mở rộng phạm vi sự cố. 

Điều 15.  Vi phạm các quy định về thị trường điện lực 

1. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị truyền tải điện từ 40.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin về kế hoạch sửa chữa 

lưới điện truyền tải cho Đơn vị điều độ hệ thống điện và Đơn vị điều hành giao 

dịch thị trường điện theo đúng thời hạn của Quy định về vận hành thị trường điện 

lực cạnh tranh và Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm 

điện năng do Bộ Công Thương ban hành. 
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2. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện theo Quy định 

về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Không thực hiện đầu tư hệ thống đấu nối thông tin thị trường điện theo 

Quy định thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. 

3. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện từ 

60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau 

đây: 

a) Vi phạm các quy định về công bố thông tin được quy định tại Quy định 

về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Sử dụng các số liệu đầu vào và dữ liệu cho việc lập kế hoạch vận hành hệ 

thống điện năm không đúng quy định do Bộ Công Thương ban hành. 

4. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị bán buôn điện từ 60.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông 

tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch 

huy động công suất hệ thống điện tháng, tuần theo Quy định về thị trường điện 

lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. 

5. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện, Đơn vị 

điều hành hệ thống điện từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Vi phạm các quy định về bảo mật thông tin được quy định tại Quy định 

về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường điện, không đúng 

thời hạn theo Quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; 

c) Vi phạm trình tự, thủ tục và phương pháp tính toán sản lượng điện năm 

cho các Đơn vị phát điện theo Quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh 

tranh do Bộ Công Thương ban hành; 

d) Làm mất dữ liệu sử dụng cho việc lập hồ sơ thanh toán điện năng giao 

dịch trên thị trường trong thời gian lưu trữ theo Quy định về vận hành thị trường 

điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. 

6. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị truyền tải điện từ 100.000.000 đồng đến 

120.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông 

tin không chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch 

huy động công suất hệ thống điện tháng, tuần theo Quy định về vận hành thị 

trường điện lực cạnh tranh và Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện 

và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành. 
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7. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị phát điện từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 

đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không 

chính xác cho việc lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm và lịch huy động 

công suất hệ thống điện tháng, tuần  theo Quy định về vận hành thị trường điện 

lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. 

8. Phạt tiền tổ chức là Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện, Đơn vị 

điều hành hệ thống điện từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Can thiệp vào việc vận hành thị trường điện không tuân thủ theo quy định 

tại Quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh, Quy định hệ thống truyền 

tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành; 

b) Không tuân thủ quy định về thực hiện lịch huy động công suất các tổ máy 

phát điện được quy định tại Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và 

đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành; 

c) Không tuân thủ quy định lập lịch huy động các tổ máy phát điện được quy 

định tại Quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh và Quy định hệ thống 

truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban 

hành. 

Điều 16.  Vi phạm các quy định về trình duyệt và báo cáo phương án giá 

điện theo quy định pháp luật về điện lực 

1. Phạt cảnh cáo các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này trong trường hợp tổ chức tiếp tục vi phạm sau 10 ngày kể từ ngày cơ 

quan quản lý nhà nước về điện lực có văn bản yêu cầu thực hiện. Trường hợp tổ 

chức tiếp tục vi phạm thì thực hiện phạt tiền theo quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không trình Bộ Công Thương phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; chậm báo cáo cơ quan quản lý nhà 

nước về điện lực việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ truyền tải điện theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

b) Không thực hiện việc trình phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

c) Không thực hiện việc trình phê duyệt giá dịch vụ điều độ vận hành hệ 

thống điện và dịch vụ điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

d) Không thực hiện việc trình phê duyệt khung giá bán buôn điện theo quy 

định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
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đ) Chậm hoặc không thực hiện việc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân hằng năm theo quy định của 

Chính phủ; 

e) Chậm hoặc không thực hiện việc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân trong năm theo quy định của 

Chính phủ. 

Điều 17. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình điện lực 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình điện lực sau đây: 

a) Lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, nhà lồng, nhà lưới, 

biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi, văng, 

rung lắc gây hư hỏng, sự cố công trình điện lực; 

b) Đào đất, chất thải hoặc hoạt động gây sạt lở, lún sụt công trình lưới điện, 

trạm điện; 

c) Đốt nương rẫy, rác thải, vật liệu, sử dụng các phương tiện thi công gây 

chấn động hoặc làm hư hỏng, sự cố công trình điện lực; 

d) Bắn, quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện và các công 

trình điện lực khác; 

đ) Xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn 

hoặc có khả năng làm cháy, gây hư hỏng các bộ phận của công trình điện lực; 

e) Không thực hiện các biện pháp chằng néo, gia cố mái của nhà ở, công 

trình đã được phép tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không để phòng tránh nguy cơ bay vào đường dây dẫn điện trên không; 

g) Không tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không khi sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình; 

h)  Sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đã được phép 

tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không vào những 

mục đích có thể vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện đối với cấp điện áp trên 

01 kV đến 220 kV; 

i) Chủ sở hữu ao, hồ nơi đường dây dẫn điện trên không điện áp cao đi qua 

có tổ chức câu cá không phối hợp với đơn vị quản lý vận hành cắm biển cảnh báo 

theo quy định; Xây dựng, bố trí vị trí cho người câu cá nằm trong hành lang bảo 

vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng 

cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp; 

k) Câu cá trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và 

khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp; 

l)  Thả diều, vật thể bay trong phạm vi 1.000 m tính từ mép ngoài công trình 

lưới điện cao áp, siêu cao áp trên không hoặc 500 m tính từ mép ngoài công trình 
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lưới điện trung áp ra các phía xung quanh; 

m) Đắp đất, xếp các loại vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang 

an toàn bảo vệ đường dây dẫn điện trên không làm thay đổi khoảng cách từ dây 

dẫn điện trên không đến mặt đất tự nhiên hoặc vi phạm khoảng cách an toàn về 

điện; 

n) Dựng lều quán, buôn bán, để xe, buộc gia súc trong hành lang an toàn 

trạm điện, trừ trường hợp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trạm điện. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình điện lực sau đây: 

a) Để thiết bị, dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện 

theo cấp điện áp trên 01 kV đến 500 kV khi tiến hành công việc gần hành lang 

hoặc trong hành lang bảo vệ đường dây dẫn điện trên không, trừ trường hợp tổ 

chức, cá nhân thực hiện công việc áp dụng công nghệ phù hợp hoặc do yêu cầu 

cấp bách của công tác quốc phòng, an ninh phải có sự thoả thuận bằng văn bản 

với đơn vị điện lực về các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết;  

b) Neo đậu tàu thuyền, đánh bắt cá và các hoạt động khác gây tác động cơ 

học đến đường cáp điện ngầm, trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp 

điện ngầm trong vùng nước thủy nội địa; 

c) Không thiết lập các tín hiệu cảnh báo, các biện pháp bảo vệ và thực hiện 

thông báo hàng hải theo quy định pháp luật về hàng hải đối với Chủ đầu tư đường 

cáp điện ngầm trên biển; 

d) Đánh bắt cá và các hoạt động tác động đến trầm tích đáy biển trong phạm 

vi hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm trên biển; 

đ) Tàu thuyền không có nhiệm vụ thả neo trong phạm vi 02 hải lý tính từ 

mép ngoài cùng về 02 phía của đường cáp điện ngầm; 

e) Để nhà ở, công trình, cây trồng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm 

điện; 

g) Để nhà ở và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm 

điện gây hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; 

h) Để nhà ở và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm 

điện, xâm phạm đường ra vào trạm điện, đường cấp thoát nước của trạm điện, 

hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không 

của trạm điện; 

i) Để nhà ở và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm 

điện cản trở hệ thống thông gió của trạm điện; 

k) Để cho nước thải từ nhà ở và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ 

an toàn của trạm điện xâm nhập làm hư hỏng công trình điện; 

l) Để nhà ở và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm 

điện có điện áp từ 110 kV trở lên gây cản trở cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn, 
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chữa cháy di chuyển khi thực hiện nhiệm vụ; 

m) Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường thủy va 

chạm gián tiếp hoặc trực tiếp vào lưới điện gây sự cố lưới điện; 

n) Sử dụng phương tiện thi công gây chấn động làm hư hỏng, sự cố lưới điện, 

nhà máy điện. 

o) Nổ mìn, mở mỏ gây hư hỏng các bộ phận của công trình điện lực; 

p) Vi phạm khoảng cách an toàn giữa phương tiện bay được cấp phép với 

công trình điện lực, phạm vi 500 m tính từ mép ngoài công trình lưới điện cao áp, 

siêu cao áp trên không hoặc 100 m tính từ mép ngoài công trình lưới điện trên 

không trung áp ra các phía xung quanh, trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm 

vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện được phép theo quy định; 

q) Để vật thể bay trong phạm vi 1.000 m tính từ mép ngoài công trình lưới 

điện cao áp, siêu cao áp trên không hoặc 500 m tính từ mép ngoài công trình lưới 

điện trung áp ra các phía xung quanh trừ các thiết bị phục vụ quốc phòng, an ninh 

và của đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực làm nhiệm vụ kiểm tra, vận 

hành và bảo trì công trình; 

3. Phạt tiền tổ chức từ 70.000.000 đến 90.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn nhà máy điện và công trình điện 

lực khác dưới đây: 

a) Không lắp đặt biển báo an toàn điện theo quy định; 

b) Không có biển báo khu vực nguy hiểm, đường thoát hiểm, hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống thông gió làm mát thiết bị, cửa thông gió không có lưới bảo vệ 

chống sự xâm nhập của các loài động vật tại phòng đặt trang thiết bị điện; 

c) Không có lưới bảo vệ, vách ngăn và treo biển báo an toàn điện cho từng 

loại trang thiết bị điện theo quy định; 

d) Không bảo đảm khoảng cách an toàn từ lưới bảo vệ hoặc vách ngăn đến 

phần mang điện của trang thiết bị điện theo quy định; 

đ) Không có biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của môi trường đến 

hoạt động của trang thiết bị điện theo quy định; 

e) Hệ thống cáp điện trong nhà máy phát điện, công trình điện lực khác không 

được sắp xếp trật tự theo chủng loại, tính năng kỹ thuật, cấp điện áp và không 

được đặt trên các giá đỡ theo quy định; 

g) Cáp điện đi qua khu vực có ảnh hưởng của nhiệt độ cao không được cách 

nhiệt và đi trong ống bảo vệ; 

h) Hầm cáp, mương cáp không có nắp đậy kín, thoát nước tốt, bảo quản sạch 

sẽ, khô ráo; 

i) Để nước, dầu, hóa chất, tạp vật tích tụ trong hầm cáp, mương cáp; 

k) Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng điện áp an toàn không phù hợp với quy 
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chuẩn kỹ thuật điện và an toàn điện; 

l) Trang thiết bị và hệ thống chống sét, nối đất trong nhà máy điện và các 

công trình điện lực khác không được lắp đặt đúng thiết kế và không được kiểm 

tra nghiệm thu, kiểm tra định kỳ theo đúng quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện 

và an toàn điện; 

m) Cột tháp gió, tuabin gió không có tín hiệu cảnh báo hàng không theo quy 

định pháp luật về hàng không; 

n) Cánh quạt gió không có dấu hiệu nhận biết phù hợp theo quy định; 

o) Không thiết lập, duy trì hệ thống quản lý an toàn bảo đảm kiểm soát các 

rủi ro trong toàn bộ hoạt động của công trình điện gió trên biển; 

p) Không thực hiện báo hiệu hàng hải theo quy định pháp luật về hàng hải 

Việt Nam đối với công trình điện gió trên biển. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, đảm bảo an toàn cho công trình 

điện lực đối với hành vi tại điểm b, điểm đ, điểm h, điểm m, điểm n khoản 1; điểm 

e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k  và điểm l khoản 2 Điều này. 

b) Buộc đầu tư, lắp đặt biển báo, tín hiệu cảnh báo và các biện pháp đảm bảo 

an toàn theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này. 

Điều 18.  Vi phạm quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải, phân 

phối điện và sử dụng điện cho mục đích sản xuất 

1. Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không có đầy đủ nội quy, quy trình, nhật ký vận hành, hồ sơ quản lý về 

an toàn điện trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; 

b) Không có đầy đủ sơ đồ lưới điện, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, 

biển cấm, biển báo về an toàn điện theo quy định; 

c) Bố trí người lao động làm công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, quản lý, 

vận hành hệ thống điện, công trình điện lực; kiểm định thiết bị, dụng cụ điện; thí 

nghiệm, thử nghiệm, xây lắp, bảo trì và sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị 

điện không được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp yêu cầu ngành nghề và 

không được huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật; 

d) Không tổ chức hoặc không tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến 

thức, kỹ năng về an toàn điện theo quy định; 

đ) Không thực hiện việc thống kê, báo cáo về sự cố, tai nạn điện theo quy 

định về chế độ báo cáo về an toàn điện; 

e) Không áp dụng quy định về thời gian cho phép làm việc trong một ngày 

làm việc theo quy định tại các khu vực có cường độ điện trường từ 5 kV/m trở 

lên; 
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g) Không sơn màu và đặt đèn tín hiệu cảnh báo đối với các cột điện có chiều 

cao 50 m trở lên theo quy định; 

h) Không có báo hiệu phù hợp đối với đường dây dẫn điện trên không điện 

áp 220kV trở lên tại điểm thấp nhất nơi giao chéo với đường thủy nội địa để các 

phương tiện giao thông đường thủy nhận biết được về ban đêm; 

i) Hình thức, quy cách biển báo an toàn điện và vị trí treo, lắp biển báo an 

toàn điện không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện; 

k) Đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực không báo cáo nhanh tai nạn 

điện chết người trong vòng 24 giờ kể từ khi tai nạn xảy ra đến cơ quan cấp trên 

(nếu có) và Sở Công Thương tại địa phương theo quy định; 

l) Đơn vị quản lý vận hành công trình điện lực không báo cáo về an toàn điện 

và vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực định kỳ hằng năm theo 

quy định; 

m) Không gửi báo cáo kết quả đánh giá an toàn kỹ thuật công trình phát điện 

đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

n) Lợi  dụng  việc  yêu  cầu  thỏa  thuận  an  toàn  trong  quá  trình  xây  dựng,  

cải  tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên 

không gây cản trở đến hoạt động của chủ đầu tư; 

o) Không lập biên bản và hồ sơ vụ việc để chuyển cơ quan có thẩm quyền 

xử lý kịp thời các vi phạm trong bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh 

vực điện lực. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không tổ chức hoặc thuê đơn vị đủ năng lực tổ chức huấn luyện, sát hạch, 

cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc xây dựng, sửa chữa, cải 

tạo, quản lý, vận hành hệ thống điện, công trình điện lực, kiểm định, thí nghiệm, 

xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện; 

b) Sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện không bảo đảm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa theo quy định và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp 

luật có liên quan; 

c) Không thực hiện đo, vẽ bản đồ cường độ điện trường trong trạm điện theo 

quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện;  

d) Không đặt biển cấm, biển báo an toàn điện tại các trạm điện, cột điện và 

các vị trí giao chéo giữa đường dây dẫn điện trên không, đường cáp điện ngầm 

với đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về 

an toàn điện và các quy định của pháp luật về đường bộ, đường sắt, đường thủy 

nội địa; 

đ) Không đặt cột mốc hoặc dấu hiệu nhận biết đường cáp dọc theo đường 

cáp điện ngầm trong đất; 
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e) Đường cáp ngầm đặt trong nước không có báo hiệu chỉ vị trí đường cáp 

theo quy định; 

g) Không đánh giá an toàn kỹ thuật đối với công trình phát điện theo quy 

định; 

h) Đưa hàng rào điện vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu hoặc không 

thiết kế hoặc không xây dựng, lắp đặt hàng rào điện đúng theo quy định; 

i) Tại khu vực làm việc của người trực hàng rào điện không có hệ thống báo 

động tín hiệu âm thanh và ánh sáng hoặc hệ thống báo động không làm việc khi 

xảy ra mất điện trên hàng rào điện hoặc xuất hiện dòng điện chạm đất, dòng điện 

ngắn mạch hoặc không kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống báo động 

được thực hiện mỗi khi giao ca bằng các nút thử; 

k) Cho đường dây dẫn điện đi qua khu vực tập trung hoặc thường xuyên tập 

trung đông người hoặc mang tải vượt quá tiêu chuẩn định mức theo quy định. 

l) Vi phạm các quy định an toàn về phiếu công tác, lệnh công tác gồm: Không 

có phiếu công tác hoặc lệnh công tác khi làm những công việc phải thực hiện theo 

phiếu công tác, lệnh công tác; không lưu phiếu công tác, lệnh công tác theo quy 

định; thực hiện không đúng và đầy đủ các nội dung ghi trong phiếu công tác, lệnh 

công tác. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đầu tư, lắp đặt biển báo, tín hiệu cảnh báo, dấu hiệu nhận biết và các 

biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm 

tại điểm g, điểm h, điểm i khoản 1; điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2 Điều này. 

b) Buộc cải tạo, thay thế, lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối 

với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Điều 19.  Vi phạm quy định về an toàn trong sử dụng điện cho mục đích 

sinh hoạt, dịch vụ 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Lắp đặt, sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ điện không bảo đảm các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 

b) Sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm tiêu chuẩn, chất 

lượng; 

c) Câu, móc, kéo điện sau công tơ của khách hàng sử dụng điện này làm 

nguồn điện sử dụng cho hộ tiêu thụ khác; 

d) Tự ý đấu nối, kéo điện từ sau công tơ của khách hàng sử dụng điện ra 

ngoài sử dụng vào mục đích khác so với hợp đồng đã ký; 

đ) Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp 
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không đúng quy định của pháp luật; 

2. Phạt tiền tổ chức từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trong nhà ở, công trình không đáp ứng 

quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện trong nhà ở, công trình theo quy định của 

pháp luật về xây dựng và quy chuẩn kỹ thuật về kỹ thuật điện theo quy định pháp 

luật về điện lực; 

b) Khi ký hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng 

điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ, đơn vị bán điện không cung cấp cho tổ chức, 

cá nhân sử dụng điện các thông tin về nguy cơ gây mất an toàn trong sử dụng điện 

và các biện pháp bảo đảm an toàn điện. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cải tạo, thay thế, lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị điện đáp ứng đủ các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối 

với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 20.  Vi phạm quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng 

cụ điện 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Kiểm định viên không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn khi thực hiện 

kiểm định và hệ thống thiết bị điện liên quan đang vận hành theo các quy định của 

Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn liên quan đến an toàn điện;  

b) Kiểm định viên không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng 

và thời gian việc kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trong phạm vi được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định theo đúng quy trình kiểm định đã đăng 

ký; 

c) Kiểm định viên không tuân thủ trình tự, thủ tục kiểm định đã được công 

bố hoặc quy trình kiểm định của tổ chức đã đăng ký hoặc của cơ quan có thẩm 

quyền ban hành; 

d) Kiểm định viên sử dụng Thẻ kiểm định viên không đúng quy định của 

pháp luật; 

đ) Kiểm định viên không tham gia huấn luyện nghiệp vụ theo quy định của 

pháp luật.  

2. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không có danh mục thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định hoặc danh mục 

thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định không đúng với thực tế máy móc, thiết bị 

của đơn vị;  
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b) Không có biện pháp bảo đảm an toàn cho kiểm định viên của tổ chức kiểm 

định khi thực hiện kiểm định và hệ thống thiết bị điện liên quan đang vận hành 

theo các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn liên quan đến an 

toàn điện;  

c) Không duy trì và đảm bảo sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ điện trong 

quá trình sử dụng sau khi được kiểm định, theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài được 

áp dụng tại Việt Nam; 

d) Không lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm định bản giấy hoặc bản điện tử trong 

thời gian lưu giữ tối thiểu 02 (hai) chu kỳ kiểm định liên tiếp;  

đ) Không báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kiểm định của năm trước về cơ 

quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định hoặc báo cáo định 

kỳ kết quả hoạt động kiểm định từ sau ngày 30 tháng 01 hằng năm. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng và thời gian 

việc kiểm định thiết bị, dụng cụ điện trong phạm vi được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động kiểm định theo đúng quy trình kiểm định đã đăng ký; 

b) Tổ chức kiểm định không ban hành quy trình kiểm định theo quy định của 

pháp luật về an toàn điện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc thực hiện không 

đúng quy trình kiểm định đã đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

kiểm định; 

c) Không có hồ sơ đăng ký hoạt động kiểm định hoặc hồ sơ đăng ký hoạt 

động kiểm định không bảo đảm tính chính xác hoặc không duy trì đầy đủ năng 

lực kiểm định đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo 

quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

d) Không có máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định hoặc máy móc, 

thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định không được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy 

định của pháp luật về đo lường và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

đ) Không bố trí kiểm định viên hoặc sử dụng kiểm định viên không thuộc tổ 

chức kiểm định để thực hiện kiểm định khi chưa có thỏa thuận hợp tác bằng văn 

bản với tổ chức kiểm định ký hợp đồng lao động với kiểm định viên; 

e) Không tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, cấp thẻ kiểm định viên thực hiện 

kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện theo quy định của pháp luật.  

4. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không dán tem kiểm định thiết bị, dụng cụ điện sau kiểm định đạt yêu cầu 

theo quy định hoặc không cấp giấy chứng nhận kiểm định sử dụng bản giấy hoặc 

bản điện tử; 
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b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm định, tổ chức 

kiểm định không cấp biên bản kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho tổ chức, 

cá nhân sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ điện được kiểm định hoặc cấp nội 

dung chứng nhận kiểm định không đúng mẫu do Bộ Công Thương quy định.  

5. Phạt tiền tổ chức từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện việc kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị, dụng 

cụ điện theo quy định; 

b) Thực hiện việc kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện khi 

không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị, dụng cụ điện 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị, dụng cụ điện đã hết 

hiệu lực. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với 

vi phạm quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng đối 

với vi phạm quy định tại các điểm tại các điểm c, điểm đ và điểm e khoản 3 Điều 

này.  

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:  

a) Buộc kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị, dụng cụ điện theo 

quy định đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; 

 b) Buộc thu hồi các kết quả kiểm định và thực hiện lại việc kiểm định an 

toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo quy định đối với vi phạm quy định 

tại điểm b khoản 5 Điều này. 

Điều 21.  Vi phạm quy định về quản lý vận hành đập, hồ chứa thủy điện  

1. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không công bố, bàn giao quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, phương 

án bảo vệ đập (trừ trường hợp văn bản mật), phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp theo quy định hoặc không bàn giao phương án tích nước lần đầu cho tổ 

chức quản lý, vận hành; 

b) Không thực hiện gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo không đúng thời hạn chế độ 

báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập lần đầu, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ 

chứa thủy điện đúng thời gian quy định đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

c) Không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ thông tin, số liệu về vận hành 

công trình thủy điện vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định về vận hành công 

trình thủy điện; 

d) Không thực hiện quan trắc công trình đập, hồ chứa thủy điện; quan trắc 
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chuyên dùng, cung cấp thông tin quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng và cập nhật dữ liệu lên trang thông tin điện tử của đơn vị quản 

lý công trình thủy điện và các cơ quan liên quan theo quy định. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ các hồ sơ liên quan đến đầu tư, 

xây dựng, nghiệm thu công trình thủy điện theo quy định; 

b) Không duy trì hoặc duy trì không đầy đủ việc bố trí đủ nhân sự có chuyên 

môn phù hợp làm công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời gian quy định việc kê 

khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

d) Không chuẩn bị hoặc chuẩn bị không đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, 

trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho công tác ứng phó thiên tai, công tác ứng phó tình 

huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện theo phương án đã 

được phê duyệt;  

đ) Không tổ chức hoặc tổ chức không đúng thời gian quy định về tổ chức 

huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ kiến thức, kỹ năng về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện cho người làm công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

e) Chủ sở hữu công trình thủy điện không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng thời gian quy định về kiểm định, phê duyệt đề cương và kết quả kiểm định 

theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm định về Sở Công Thương nơi 

xây dựng đập, hồ chứa thủy điện. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Chủ đầu tư không lập, phê duyệt phương án tích nước lần đầu hoặc phê 

duyệt phương án tích nước lần đầu khi không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo 

quy định; 

b) Không phê duyệt đề cương, phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập, hồ 

chứa; báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa về cơ quan quản lý nhà nước 

theo quy định pháp luật;. 

c) Không gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo không đúng về kết quả kiểm tra, đánh 

giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão hàng năm đến cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đề cương kiểm 

tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trước mùa mưa bão theo quy định; 

đ) Không có nguồn điện dự phòng hoặc có nhưng tại thời điểm kiểm tra 

không vận hành được để vận hành các cửa van của đập tràn.  

4. Phạt tiền tổ chức từ 110.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 
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a) Không lập hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện; phương án bảo vệ đập 

được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Không tuân thủ trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả 

nước theo quy định đối với hồ chứa, đập dâng; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung bảo trì, sửa chữa, 

nâng cấp, hiện đại hóa theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng theo quy định; 

d) Không thực hiện báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát 

hiện công trình thủy điện có hiện tượng hư hỏng đột xuất ảnh hưởng tới mất an 

toàn công trình thủy điện. 

5. Phạt tiền tổ chức từ 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình vận hành đập, hồ 

chứa thủy điện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Thực hiện tích nước lần đầu khi chưa phê duyệt Phương án tích nước lần 

đầu gửi cơ quan thẩm quyền theo quy định; 

c) Không chấp hành lệnh vận hành đóng mở cửa van đập tràn công trình thủy 

điện gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân và công trình phía hạ du; 

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn quy định khi vận 

hành xả lũ, phát điện tới các tổ chức, người dân vùng hạ du; 

e) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời gian quy định việc rà 

soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó tình 

huống khẩn cấp; phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện khi đến kỳ thực hiện 

rà soát, điều chỉnh theo quy định; 

g) Xây dựng công trình khác với thiết kế được phê duyệt, nâng chiều cao mặt 

đập tràn để tích nước phát điện.  

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung đầy đủ nhân sự có chuyên môn phù hợp đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư theo quy định về phòng chống 

thiên tai đối với hành vi vi phạm tại điểm d khoản 2 Điều này; 

c) Buộc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng định kỳ kiến thức, kỹ năng về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện cho người làm công tác an toàn đập, hồ chứa 

thủy điện đối với hành vi vi phạm tại điểm đ khoản 2 Điều này; 

d) Buộc lắp đặt đầy đủ quan trắc công trình đập, hồ chứa thủy điện; quan trắc 

chuyên dùng, cung cấp thông tin quan trắc công trình, quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng và cập nhật dữ liệu lên trang thông tin điện tử của đơn vị quản 
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lý công trình thủy điện và các cơ quan liên quan đối với hành vi vi phạm tại điểm 

d khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc thực hiện đầy đủ nội dung bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa 

theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  

đối với hành vi tại điểm c khoản 4 Điều này; 

e) Buộc tháo dỡ, khôi phục lại về đúng thiết kế đã được cơ quan chức năng 

phê duyệt đối với hành vi tại điểm g khoản 5 Điều này. 

Điều 22.  Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện. 

1. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không xây dựng phương án cắm mốc, điều chỉnh phạm vi cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt;  

b) Không báo cáo bằng văn bản khi phát hiện các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ đập, hồ chứa có nguy cơ gây mất an toàn đối với công trình thủy điện đến 

cơ quan có thẩm quyền; 

c) Không thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo, cột thủy chí, 

hệ thống camera giám sát, thiết bị quan trắc mực nước, hệ thống truyền dẫn thông 

tin dữ liệu trực tuyến, phao cảnh báo trong lòng hồ phạm vi bảo vệ thượng lưu 

đập hoặc thực hiện không đầy đủ lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo, cột thủy 

chí, hệ thống camera giám sát, thiết bị quan trắc mực nước, hệ thống truyền dẫn 

thông tin dữ liệu trực tuyến, phao cảnh báo trong lòng hồ phạm vi bảo vệ thượng 

lưu đập theo quy định; 

d) Thực hiện hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện mà 

chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; 

đ) Không tổ chức cắm mốc chỉ giới và quản lý mốc chỉ giới; không bàn giao 

mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng đập quản lý. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương kiểm tra các 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy điện; 

b) Không phối hợp với các tổ chức quản lý, vận hành công trình thủy điện 

trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện; 

c) Hàng năm không tổ chức kiểm tra, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền hoặc báo cáo không đúng thực tế về các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ đập, hồ chứa thủy điện do mình sở hữu, quản lý; 

d) Neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng vào mái đập thủy điện, trừ phương tiện 

được sử dụng đã đăng ký để kiểm tra, bảo trì, sửa chữa đập thủy điện. 
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3. Phạt tiền tổ chức từ 90.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không tổ chức cắm mốc hoặc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ 

chứa công trình thủy điện không đầy đủ theo quy định; 

b) Không tuân thủ các quy định về an toàn công trình, hồ chứa thủy điện. 

Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, hồ chứa thủy điện 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cắm đầy đủ mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa công trình 

thủy điện theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

b) Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện theo phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 3 Điều này. 

Mục 2 

LĨNH VỰC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

Điều 23.  Vi phạm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về kiểm toán 

năng lượng 

1. Phạt cảnh cáo tổ chức đối với hành vi không thực hiện đầy đủ nội dung 

của báo cáo kiểm toán theo biểu mẫu quy định. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện chế độ báo cáo sử dụng năng lượng theo quy định. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành 

vi không thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định. 

Điều 24.  Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên 

năng lượng 

1. Đối với tổ chức có hành vi tổ chức khóa đào tạo và cấp giấy chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng không bảo đảm điều kiện 

theo quy định: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định về đội ngũ giảng viên; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không 
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tuân thủ nội dung đào tạo; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định về cơ sở vật chất; 

d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức 

đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức 

có hành vi cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiểm toán viên năng 

lượng không đúng quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm 

toán viên năng lượng. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức 

có hành vi tổ chức thi để cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng không đúng 

quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng 

lượng. 

4.  Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc huỷ bỏ giấy chứng nhận kiểm toán viên năng lượng và công bố danh 

sách giấy chứng nhận vi phạm cho các tổ chức cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng 

lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, điểm c và điểm d khoản 

1, khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 

để hoàn trả cho người học (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm 

gây ra) đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1, 

khoản 2 Điều này; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp 

vào ngân sách nhà nước. 

c) Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng đã cấp đối với hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 25.  Vi phạm quy định về thực hiện kiểm toán năng lượng 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên giả mạo; 

b) Cho thuê, cho mượn chứng chỉ kiểm toán viên để thực hiện kiểm toán. 

2. Phạt tiền cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm từ 15.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng hoặc 

thuê tổ chức kiểm toán năng lượng không đủ năng lực thực hiện kiểm toán năng 

lượng (không có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm 

toán viên năng lượng hoặc không có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp phục 

vụ cho việc kiểm toán năng lượng). 

3. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành 

vi cố ý làm sai lệch báo cáo kiểm toán năng lượng. 
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4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng từ 06 tháng đến 

12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này 

Điều 26.  Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trong sản xuất công nghiệp 

Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng áp dụng 

trong từng ngành sản xuất công nghiệp, định mức sử dụng năng lượng áp dụng 

trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, biện pháp quản lý năng lượng và công 

nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt buộc áp dụng trong thiết kế, 

thi công, lắp đặt, vận hành trang thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng. 

Điều 27. Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản 

xuất, vận chuyển cung cấp năng lượng 

1. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm quy định về định mức sử dụng năng lượng tự dùng trong cơ sở sản xuất, 

vận chuyển và phân phối năng lượng. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 60.000.000 đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 

không loại bỏ các tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp theo lộ 

trình do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 90.000.000 đến 100.000.000 đồng đối với  hành vi lắp 

đặt tổ máy phát điện có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp không được xây dựng 

theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc loại bỏ tổ máy phát điện theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

này. 

Điều 28.  Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

chiếu sáng công cộng 

1. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng để hệ thống chiếu sáng hoạt 

động ngoài khung giờ theo mùa, vùng, miền theo quy định. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 

vi sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng, sử dụng thiết bị chiếu sáng không đúng 

quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng 

công cộng. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng thiết bị chiếu sáng không 

đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu 

sáng công cộng. 
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4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc sử dụng thiết bị chiếu sáng đúng quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 29.  Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

hoạt động xây dựng 

1. Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi không thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy chuẩn 

kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng 

lượng. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  

Buộc thực hiện đúng các quy định về định mức sử dụng năng lượng, quy 

chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, sử dụng vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm 

năng lượng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. 

Điều 30. Vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

đối với tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động vận tải 

1. Phạt tiền tổ chức từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi 

sử dụng phương tiện vận tải thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ 

theo quy định. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện chế độ báo cáo sử dụng nhiên liệu, năng lượng theo quy định. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành 

vi sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản 

xuất thiết bị, phương tiện vận tải. 

4. Phạt tiền tổ chức từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành 

vi nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức tiêu thụ năng lượng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với thiết 

bị, phương tiện vận tải. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chấm dứt lưu hành thiết bị, phương tiện vận tải đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tái xuất thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 4 Điều này; 

c) Buộc tiêu hủy thiết bị, phương tiện vận tải đã nhập khẩu đối với hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp không thể thực hiện được 

biện pháp buộc tái xuất quy định tại điểm b khoản này. 
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Điều 31.  Vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản 

xuất nông nghiệp 

Đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị đánh bắt thủy sản, máy móc 

nông nghiệp có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp thuộc Danh mục 

phương tiện, thiết bị phải loại bỏ theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành: 

1. Phạt cảnh cáo tổ chức đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

tiếp tục vi phạm sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị phạt cảnh cáo. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc chấm dứt lưu hành phương tiện, thiết bị, máy móc đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điều này. 

Điều 32.  Vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng 

lượng 

1. Đối với hành vi tổ chức khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

khóa đào tạo quản lý năng lượng không bảo đảm điều kiện theo quy định: 

a) Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy định về đội ngũ giảng viên; 

b) Phạt tiền tổ chức từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 

vi không tuân thủ nội dung đào tạo theo quy định hoặc vi phạm quy định về tài 

liệu giảng dạy; 

c) Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy định về cơ sở vật chất; 

d) Phạt tiền tổ chức từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Đối với hành vi cấp chứng chỉ quản lý năng lượng không đúng quy định: 

a) Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy chế thi cấp chứng chỉ theo quy định; 

b) Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành 

vi cấp chứng chỉ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo quản lý năng 

lượng đã cấp đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 

này; 

b) Buộc nộp lại học phí có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm 

cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho người học đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 
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trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà 

nước; 

c) Buộc thu hồi chứng chỉ quản lý năng lượng đã cấp đối với hành vi quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 33.  Vi phạm quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả của của tổ chức kiểm toán năng lượng  

1. Đối với hành vi tổ chức kiểm toán năng lượng không bảo đảm điều kiện 

theo quy định: 

a) Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy định về đội ngũ kiểm toán viên năng lượng; 

b) Phạt tiền tổ chức từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 

vi không tuân thủ quy trình thực hiện kiểm toán theo quy định; 

c) Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy định về phương tiện thiết bị đo trong quá trình thực hiện kiểm toán 

năng lượng; 

d) Phạt tiền tổ chức từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi tổ chức kiểm toán năng lượng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Đối với hành vi cấp báo cáo kiểm toán năng lượng không đúng quy định: 

a) Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm cấp báo cáo kiểm toán không theo quy định; 

b) Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành 

vi cấp báo cáo kiểm toán năng lượng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:   

a) Buộc thu hồi giấy Chứng nhận Tổ chức kiểm toán năng lượng đã cấp đối 

với hành vi quy định tại điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;  

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là Chi phí Kiểm toán năng lượng có được 

từ doanh nghiệp khi cấp báo cáo kiểm toán năng lượng không đúng quy định. 

Điều 34.  Vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng  

1. Phạt cảnh cáo tổ chức đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không thực hiện 

đầy đủ các nội dung của mô hình quản lý năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm; 

b) Người đứng đầu tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện đầy 

đủ các quy định quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm: 

không xây dựng và gửi kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng 

năm cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng tại địa phương; vi phạm quy 
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định về chế độ báo cáo về tình hình sử dụng năng lượng, không xây dựng quy chế 

tiết kiệm năng lượng tại cơ sở, cơ quan, đơn vị; không tuân thủ Danh mục phương 

tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong công 

tác mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

không chỉ định hoặc chỉ định người đảm nhận chức danh người quản lý năng 

lượng không đủ điều kiện. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 

vi không xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 

05 năm; không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định và báo cáo kết quả thực 

hiện kế hoạch hàng năm, 05 năm; không tuân thủ lệnh điều hành của cơ quan quản 

lý nhà nước trong vận hành khai thác hệ thống năng lượng. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng chứng chỉ người quản lý năng lượng từ 06 tháng đến 12 

tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 35.  Vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn 

năng lượng 

1. Xử phạt tổ chức đối với hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho 

phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng như sau: 

a) Phạt cảnh cáo đối với vi phạm lần đầu; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng phải 

dán nhãn năng lượng trong trường hợp tái phạm. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng  phải dán 

nhãn năng lượng được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, phân phối. 

3. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn năng lượng sai quy cách sau 

đây: 

a) Gắn nhãn năng lượng lên phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng hoặc bao 

gói có kích thước không phù hợp; 

b) Thay đổi kích thước nhãn năng lượng tăng hoặc giảm không theo tỉ lệ; 

c) Làm che lấp, gây nhầm lẫn ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn năng 

lượng. 

4. Phạt tiền tổ chức từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không thực hiện công bố hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị, 
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vật liệu xây dựng; 

b) Tiếp tục dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng 

hoặc không thực hiện công bố lại khi có thay đổi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng 

do cơ quan có thẩm quyền công bố. 

5. Phạt tiền tổ chức từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp sai thông tin hiệu suất năng lượng 

trên nhãn năng lượng so với hồ sơ công bố hiệu suất năng lượng của phương tiện, 

thiết bị, vật liệu xây dựng (bao gồm cả kinh doanh phân phối sản phẩm trên các 

nền tảng kỹ thuật số); 

b) Tuyên truyền, quảng cáo cung cấp thông tin về hiệu suất năng lượng 

không đúng sự thật về mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị sử dụng 

năng lượng, vật liệu xây dựng  (bao gồm cả kinh doanh phân phối sản phẩm trên 

các nền tảng kỹ thuật số). 

6. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành 

vi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng không đúng 

với hồ sơ công bố hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng hoặc dán nhãn năng 

lượng cho phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng khi chưa thực hiện công bố dán 

nhãn năng lượng. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động dán nhãn năng lượng từ 04 tháng đến 06 tháng đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên phương tiện, thiết bị hoặc bao bì đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thu hồi sản phẩm đã dán nhãn năng lượng đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 6 Điều này. 

Điều 36.  Vi phạm quy định thử nghiệm và chứng nhận hiệu suất năng 

lượng 

1. Phạt tiền tổ chức từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức 

có hành vi cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm đạt tiêu 

chuẩn về hiệu suất năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đạt tiêu chuẩn. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm đã cấp đối với hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nộp lại chi phí thử nghiệm bất hợp pháp để hoàn trả cho cá nhân, tổ 

chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. Trường 

hợp không xác định được cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt để hoàn trả thì nộp vào 
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ngân sách nhà nước. 

Điều 37.  Vi phạm các quy định về Danh mục phương tiện, thiết bị, vật 

liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng lượng tối thiểu 

và lộ trình thực hiện 

1. Phạt tiền tổ chức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong sản xuất, nhập khẩu, 

phân phối các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, vật liệu xây dựng  thuộc 

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. 

2. Phạt tiền tổ chức từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành 

vi sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, vật liệu xây 

dựng  thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm đối với hành vi quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tái xuất phương tiện, thiết bị nhập khẩu đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b) Buộc tiêu hủy phương tiện, thiết bị nhập khẩu đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp không thể thực hiện được biện 

pháp buộc tái xuất quy định tại điểm b khoản này. 

Chương III 

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 38.  Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định tại các điều từ Điều 39 

đến Điều 43 của Nghị định này. 

2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, 

phát hiện vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả quy định tại Nghị định này. 

3. Người thuộc lực lượng công an nhân dân đang thi hành công vụ được lập 

biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 

này. 

4. Công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. 

Điều 39.  Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt đối với các hành vi 
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quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 12, khoản 1, khoản 

2 và khoản 6 Điều 13, Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; khoản 1 và khoản 2 

Điều 21; khoản 1 Điều 22 của Nghị định này trên địa bàn xã, phường, đặc khu 

thuộc phạm vi quản lý như sau: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

b) Tước quyền sử dụng thẻ kiểm định viên có thời hạn; 

c) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định có thời hạn; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt đối với các hành vi 

quy định tại Điều 6, Điều 7, các điều từ Điều 10 đến Điều 13, các điều từ Điều 17 

đến Điều 37 của Nghị định này trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản 

lý như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên, tước quyền sử dụng chứng chỉ 

kiểm toán viên năng lượng, tước quyền sử dụng chứng chỉ người quản lý năng 

lượng có thời hạn; 

đ) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định, đình chỉ hoạt động dán nhãn 

năng lượng có thời hạn; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 40.  Thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Sở 

1. Giám đốc Sở Công Thương có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi 

quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 6 Điều 6, Điều 7, khoản 2 Điều 8, 

Điều 10, các khoản từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 11, các khoản từ khoản 1 đến 

khoản 6 Điều 12, Điều 13, các điều từ Điều 17 đến Điều 20, các khoản từ khoản 

1 đến khoản 4 Điều 21, Điều 22, các điều từ Điều 23 đến Điều 29, khoản 1, khoản 

2 và khoản 3 Điều 30 và các điều từ Điều 31 đến Điều 37 của Nghị định này trên 

tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

160.000.000 đồng đối với tổ chức; 
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên, tước quyền sử dụng chứng chỉ 

kiểm toán viên năng lượng, tước quyền sử dụng chứng chỉ người quản lý năng 

lượng có thời hạn; 

đ) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định, đình chỉ hoạt động dán nhãn 

năng lượng có thời hạn; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

2. Giám đốc Sở Xây dựng có quyền xử phạt đối với các hành vi quy định tại 

Điều 28, Điều 29, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 30 của Nghị định này trên 

tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý như sau: 

a) Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

160.000.000 đồng đối với tổ chức; 

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền xử phạt đối với các 

hành vi quy định tại Điều 31 của Nghị định này trên tỉnh, thành phố thuộc phạm 

vi quản lý như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

160.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 41.   Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm tra, Cục trưởng 

Cục Điện lực, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 

1. Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Công Thương thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ thành lập có thẩm quyền xử phạt đối với 

các hành vi quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 6 của Điều 6, Điều 7, 

Điều 8, Điều 9, Điều 10, các khoản từ khoản 1 đến khoản 4 của Điều 11, các 

khoản từ khoản 1 đến khoản 6 Điều 12, Điều 13, các khoản từ khoản 1 đến khoản 

3 của Điều 14, các khoản từ khoản 1 đến khoản 7 Điều 15, Điều 16, các điều từ 

Điều 17 đến Điều 20, các khoản từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 21, Điều 22, các 

điều từ Điều 23 đến Điều 29, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 30 và các điều từ 

Điều 31 đến Điều 37 của Nghị định này trên tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản 

lý như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 
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160.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên, tước quyền sử dụng chứng chỉ 

kiểm toán viên năng lượng, tước quyền sử dụng chứng chỉ người quản lý năng 

lượng có thời hạn; 

đ) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định, đình chỉ hoạt động dán nhãn 

năng lượng có thời hạn; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

2. Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành 

lập trong thời hạn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra có thẩm quyền xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này trên phạm vi cả nước như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức;  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên, tước quyền sử dụng chứng chỉ 

kiểm toán viên năng lượng, tước quyền sử dụng chứng chỉ người quản lý năng 

lượng có thời hạn; 

đ) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định, đình chỉ hoạt động dán nhãn 

năng lượng có thời hạn; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

3. Cục trưởng Cục Điện lực có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm quy định tại Điều 6 đến Điều 16 của Nghị định này trên phạm vi cả nước 

như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức;  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có thẩm 

quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Nghị 

định này trên phạm vi cả nước như sau: 

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức; 
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b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên có thời hạn; 

d) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 42.  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản 

lý thị trường 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền xử phạt cảnh 

cáo đối với đối với các hành vi được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của 

Nghị định này. 

2. Đội trưởng đội quản lý thị trường thuộc Chi cục quản lý thị trưởng thuộc 

Sở Công Thương có quyền xử phạt đối với các hành vi được quy định tại Điều 

35, khoản 1 Điều 37 của Nghị định này trên tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản 

lý như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 60.000.000 

đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính; 

d) Đình chỉ hoạt động dán nhãn năng lượng có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

3. Chi Cục trưởng Chi cục quản lý thị trưởng thuộc Sở Công Thương, Trưởng 

phòng quản lý nghiệp vụ thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường 

trong nước có quyền xử phạt đối với các hành vi được quy định từ Điều 35 và 

khoản 1 Điều 37 của Nghị định này trên tỉnh, thành phố thuộc phạm vi quản lý 

như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính; 

d) Đình chỉ hoạt động dán nhãn năng lượng có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có thẩm quyền 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 35 và Điều 37 Nghị định 

này trên phạm vi cả nước như sau: 
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a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện, thiết bị vi phạm hành chính; 

d) Đình chỉ hoạt động dãn nhãn năng lượng có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 43.  Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công 

an  

1. Trưởng Công an cấp xã có quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều 12; khoản 1, khoản 8 Điều 13; Điều 17; Điều 18; Điều 19; 

Điều 20; điểm a khoản 1 Điều 21; điểm a, điểm d  khoản 2 Điều 21; điểm a, điểm 

đ khoản 3 Điều 21;  điểm a, điểm b, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Nghị 

định này như sau: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

b) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên có thời hạn;  

c) Đình chỉ hoạt động của Tổ chức kiểm định có thời hạn; 

d) Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm 

thuộc thẩm quyền xử phạt được quy định tại Nghị định này. 

2. Giám đốc Công an tỉnh có quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều 12; khoản 1, khoản 8 Điều 13; các điều từ Điều 17 đến Điều 

20 và  điểm c, điểm d khoản 5 Điều 21 của Nghị định này trên địa bàn quản lý 

như sau: 

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên có thời hạn; 

d) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

3. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội có quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

tại các điều từ Điều 17 đến Điều 22 Nghị định này trên phạm vi toàn quốc như 

sau: 
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a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 

200.000.000 đồng đối với tổ chức; 

b) Tịch thu phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Tước quyền sử dụng Thẻ kiểm định viên có thời hạn; 

d) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm được 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 44.  Thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính   

1. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

cơ quan đã cấp Giấy phép hoạt động điện lực để xem xét thu hồi Giấy phép hoạt 

động điện lực khi xử phạt hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và điểm a khoản 6 

Điều 6 của Nghị định này. 

2. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

bên bán điện để thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định của pháp luật 

về điện lực ngay sau khi lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

tại khoản 8 và khoản 9 Điều 14 Nghị định này.  

3. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho 

cơ quan, tổ chức đã chuyển biên bản vi phạm hành chính và hồ sơ vi phạm biết 

về kết quả xử lý vi phạm. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 45.  Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 202…. . và 

thay thế Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập 

thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Điều 2 Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí. 

2. Những nội dung khác có liên quan không quy định tại Nghị định này được 

thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 
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Điều 46.  Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xảy ra và kết thúc trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì 

áp dụng Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để 

xử phạt. Trường hợp Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy 

định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi đã xảy ra thì áp dụng các quy 

định của Nghị định này để xử lý. 

2. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì áp dụng 

Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm để xử phạt. 

Điều 47.  Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
   
Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Sở Công Thương; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, 

Bộ Tư pháp; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, 
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

Hoặc: 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

  

    
  

  

 



PHỤ LỤC 

XÁC ĐỊNH SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC ĐỐI VỚI HÀNH VI 

TRỘM CẮP ĐIỆN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số           /2025/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2025 

của Chính phủ) 

Phụ lục này hướng dẫn việc tính toán số tiền trộm cắp điện từ sản lượng điện 

năng trộm cắp quy định tại điểm b khoản 11 Điều 13 Nghị định này, cụ thể như 

sau:  

1. Số tiền trộm cắp điện từ sản lượng điện năng trộm cắp được xác định theo 

công thức sau: 

a) Đối với trộm cắp điện sử dụng cho mục đích ngoài sinh hoạt: 

 

Trong đó: 

Ttc: Số tiền trộm cắp điện (đồng); 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

AHDi: Sản lượng điện năng sử dụng của bên vi phạm đã thanh toán tại kỳ hóa 

đơn thứ i (kWh); 

ASDi: Sản lượng điện năng sử dụng của bên vi phạm tại kỳ hóa đơn thứ i có 

trộm cắp điện tính toán theo quy định tại khoản 2 (kWh). 

g: Giá điện kỳ hóa đơn thứ i (đ/kWh) được xác định như sau: 

- Đối với hành vi trộm cắp điện sử dụng cho mục đích kinh doanh: Tính theo 

mức giá giờ cao điểm kỳ hóa đơn thứ i; 

- Đối với hành vi trộm cắp điện sử dụng cho mục đích sản xuất: Tính theo 

mức giá giờ cao điểm kỳ hóa đơn thứ i; 

- Trường hợp bên mua điện sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng dưới 25 kVA hoặc có sản lượng 

điện sử dụng trung bình 03 tháng liên tục dưới 2.000 kWh/tháng mà chưa mua 

điện theo hình thức 03 (ba) giá thì áp dụng giá bán điện theo giờ bình thường; 

- Đối với hành vi trộm cắp điện sử dụng cho mục đích hành chính sự nghiệp: 

Áp dụng biểu giá bán lẻ điện kỳ hóa đơn thứ i. 

b) Đối với trộm cắp điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt: 

 

Trong đó: 
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Ttc: Số tiền trộm cắp điện (đồng); 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

j: Số thứ tự bậc trong biểu giá điện bậc thang cho sinh hoạt; 

AHDij: Sản lượng điện năng phân bổ theo định mức sử dụng điện sinh hoạt tại 

bậc thang thứ j của bên vi phạm đã thanh toán tại kỳ hóa đơn thứ i (kWh), 

AHDij được phân bổ từ sản lượng điện năng hóa đơn của kỳ hóa đơn thứ i (AHDi); 

ASDij: Sản lượng điện năng phân bổ theo định mức sử dụng điện sinh hoạt tại 

bậc thang thứ j của bên vi phạm trong kỳ hóa đơn thứ i (kWh). ASDij được phân 

bổ từ sản lượng điện năng sử dụng trong kỳ hóa đơn thứ i (ASDi) có trộm cắp 

điện tính toán theo quy định tại khoản 2; 

gj: Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang thứ j theo biểu giá điện bậc thang sinh 

hoạt (đ/kWh). 

c) Trường hợp bên được kiểm tra có hành vi trộm cắp điện để sử dụng cho 

nhiều mục đích thì số tiền trộm cắp điện là tổng số tiền trộm cắp điện tính toán 

thông qua sản lượng điện năng trộm cắp của từng mục đích sử dụng; giá điện được 

áp dụng phù hợp với từng trường hợp theo thứ tự ưu tiên như sau: 

- Giá điện áp dụng cho mỗi mục đích sử dụng căn cứ theo tỷ lệ phần trăm 

thực tế sử dụng với từng mục đích; 

- Giá điện áp dụng cho từng mục đích sử dụng căn cứ tỷ lệ phần trăm thoả 

thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký; 

- Giá điện toàn bộ theo giá sinh hoạt bậc thang. 

2. Sản lượng điện năng sử dụng của kỳ hóa đơn thứ i (ASDi) có trộm cắp điện 

được xác định như sau: 

a) Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng (ASDi) theo sai số 

được kiểm định của công tơ điện 

Trường hợp bên vi phạm dùng cách thức duy nhất là can thiệp làm sai số 

công tơ để trộm cắp điện và sai số này xác định được thông qua việc kiểm định, 

sản lượng điện năng sử dụng của kỳ hóa đơn thứ i được xác định như sau: 

 

Trong đó: 

ASDi: Sản lượng điện năng sử dụng trong kỳ hóa đơn thứ i có trộm cắp điện 

(kWh); 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

mi: Số ngày sử dụng điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày); 
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ni: Số ngày xảy ra trộm cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày), được xác định 

theo quy định tại khoản 3; 

 : Sản lượng điện năng sử dụng trong những ngày không xảy ra trộm 

cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (kWh). Sản lượng điện năng trong những ngày 

không xảy ra trộm cắp điện được tính bằng số ngày không xảy ra trộm cắp điện 

(Ti - ni) nhân với điện năng bình quân ngày theo hóa đơn c ủa kỳ hóa đơn thứ i 

(AHDi chia cho Ti) qua công thức sau: 

 

 : Sản lượng điện năng sử dụng trong những ngày xảy ra trộm cắp điện 

của kỳ hóa đơn thứ i (kWh), được tính căn cứ sai số công tơ áp dụng theo công 

thức sau: 

 

s: Giá trị sai số lớn nhất trong các giá trị kiểm định của công tơ điện căn cứ 

kết quả kiểm định của cơ quan kiểm định độc lập (tính theo %); 

b) Phương pháp xác định sản lượng điện năng sử dụng đối với các cách thức 

trộm cắp điện khác hoặc không áp dụng được phương pháp quy định tại điểm a 

khoản này hoặc kết quả tính toán sản lượng điện năng sử dụng theo phương pháp 

quy định tại điểm a khoản này không phù hợp với thực tế sử dụng điện. Sản lượng 

điện năng sử dụng của kỳ hóa đơn thứ i (ASDi) được xác định như sau: 

 

Trong đó: 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

mi: Số ngày sử dụng điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày); 

ni: Số ngày xảy ra trộm cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày), được xác định 

theo quy định tại khoản 3; 

 : Sản lượng điện năng sử dụng trong những ngày không xảy ra trộm 

cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (kWh). Sản lượng điện năng trong những ngày 

không xảy ra trộm cắp điện được tính bằng số ngày không xảy ra trộm cắp điện 

(mi - ni) nhân với điện năng bình quân ngày theo hóa đơn của kỳ hóa đơn thứ I 

(AHDi chia cho mi) qua công thức sau: 
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: Sản lượng điện năng sử dụng trong những ngày xảy ra trộm cắp điện 

của kỳ hóa đơn thứ i (kWh), được xác định theo trình tự quy định tại điểm c khoản 

này; 

c) Trình tự xác định sản lượng điện năng sử dụng trong những ngày xảy ra 

trộm cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (Atc ) như sau: 

Bước 1: Xác định công suất đối với những ngày trộm cắp: Căn cứ thực tế 

kiểm tra để xác định trị số công suất cao nhất, phù hợp thực tế trong các trị số 

công suất có thể xác định được bằng các cách sau: 

- Cách 1: Công suất tổng đo được tại thời điểm kiểm tra, phát hiện vi phạm; 

- Cách 2: Công suất cao nhất trong biểu đồ phụ tải đăng ký trong hợp đồng 

mua bán điện; 

- Cách 3: Công suất của các thiết bị sử dụng điện tại bảng kê công suất thiết 

bị đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện (đối với hợp đồng mua bán điện phục 

vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); 

- Cách 4: Công suất của các thiết bị tiêu thụ điện ghi trong Biên bản kiểm tra 

(có thể lấy công suất ghi trên nhãn mác thiết bị của nhà chế tạo); 

Bước 2: Xác định sản lượng điện năng sử dụng đối với những ngày trộm 

cắp  

- Trường hợp xác định công suất theo cách 1 hoặc cách 2, áp dụng công thức 

tính  như sau: 

 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

P: Công suất tổng (kW) đo được tại thời điểm kiểm tra, phát hiện vi phạm 

hoặc công suất cao nhất (kW) trong biểu đồ phụ tải đăng ký trong hợp đồng mua 

bán điện; 

ttb: Thời gian sử dụng bình quân trong ngày của toàn bộ các thiết bị tiêu thụ 

điện (giờ/ngày) được xác định căn cứ vào Biên bản làm việc hoặc Biên bản kiểm 

tra hoặc biểu đồ phụ tải đã đăng ký, nếu không xác định được thì áp dụng quy 

định tại mục 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

 

ni: Số ngày xảy ra trộm cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày), được xác định 

theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

- Trường hợp xác định công suất theo cách 3 hoặc cách 4 tại Bước 1, áp 

dụng công thức tính  như sau: 
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Trong đó: 

i: Số thứ tự chu kỳ hóa đơn sử dụng điện có xảy ra trộm cắp điện; 

k: Số thứ tự của thiết bị điện; 

P1, P2, …Pk : Công suất (kW) của từng thiết bị sử dụng điện tại bảng kê công 

suất thiết bị đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện hoặc công suất (kW) của 

từng thiết bị tiêu thụ điện ghi trong Biên bản làm việc hoặc Biên bản kiểm tra; 

t1, t2, …tk: Thời gian sử dụng trong ngày của từng thiết bị (giờ/ngày), được 

xác định căn cứ vào Biên bản kiểm tra; nếu không xác định được thì áp dụng quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 

ni: Số ngày xảy ra trộm cắp điện của kỳ hóa đơn thứ i (ngày), được xác định 

theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Số ngày trộm cắp điện (n) và số ngày trộm cắp điện của chu kỳ hóa đơn 

thứ i (ni) quy định tại khoản 2 Điều này được xác định như sau: 

a) Xác định số ngày trộm cắp điện (n): 

- Được tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến khi phát hiện, trừ thời 

gian ngừng cấp điện và ngừng sử dụng điện có lý do; 

- Trường hợp không xác định được theo quy định tại điểm a khoản này, số 

ngày trộm cắp điện được tính từ ngày kiểm tra điện gần nhất hoặc từ lần thay thế, 

sửa chữa hay kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng gần nhất đến khi phát 

hiện, nhưng không quá 365 ngày, trừ thời gian ngừng cấp điện và ngừng sử dụng 

điện có lý do; 

b) Xác định số ngày trộm cắp điện của chu kỳ hóa đơn i (ni) bằng cách so 

sánh thời gian của chu kỳ hóa đơn i với thời gian trộm cắp điện đã xác định tại 

điểm a khoản này và đảm bảo theo công thức sau: ./. 
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